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TỜ TRÌNH
Về việc xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 3/10/2017, Văn phòng Chính phủ có công văn số 460/TB-VPCP  thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu, trong đó, giao “Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3825/VPCP-V.I ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 15 tháng 10 năm 2017”.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 460/TB-VPCP nêu trên, Bộ Tài chính đã dự thảo “Quyết định quy định tiêu hủy và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu” và có công văn số 13761/BTC-TCHQ ngày 13/10/2017 đề nghị Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định đối với bộ hồ sơ dự thảo Quyết định nêu trên (ý kiến thẩm định đề nghị trả lời trước ngày 15/10/2017).
Ngày 23/10/2017, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo “Quyết định quy định tiêu hủy và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu” do đ/c Nguyễn Thị Kim Thoa, vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính (Bộ Tư pháp) chủ trì. Thành phần tham dự gồm có đại diện các đơn vị: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam, cơ quan chủ trì soạn thảo – Bộ Tài chính. 
Sau cuộc họp thẩm định, căn cứ trên ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng và ý kiến kết luận của chủ tịch Hội đồng thẩm định (tổng hợp tại bảng ngang trình kèm), Bộ Tài chính nhận thấy có một số vướng mắc quan trọng phát sinh dẫn tới yêu cầu phải chỉnh lý nội dung và kết cấu của dự thảo Quyết định. Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:
I. BÁO CÁO VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT  PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ
1. Báo cáo vướng mắc:
1.1. Quá trình xây dựng dự thảo:
Ngày 18/4/2017, Văn phòng Chính phủ có công văn số 3825/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu. Trong đó, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ về xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu theo phương án: 
“- Đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu nếu phát hiện là thuốc giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng thì thực hiện việc tiêu hủy theo quy định hiện hành.
- Đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng, thực hiện thí điểm theo hướng bán đấu giá để tiêu thụ nội địa hoặc tái xuất” 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3825/VPCP-V.I nêu trên, Bộ Tài chính đã dự thảo “Quyết định quy định tiêu hủy và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu”. Trong đó, kết cấu của dự thảo đã đưa ra cơ chế quản lý cho ba đối tượng riêng biệt gồm: 
(i) Thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không còn chất lượng hoặc còn chất lượng nhưng không đáp ứng các yêu cầu sau khi đấu giá để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu thì buộc phải tiêu hủy;
(ii) Thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng thực hiện thí điểm bán đấu giá để tiêu thụ nội địa;
(iii) Thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng thực hiện thí điểm bán đấu giá để xuất khẩu ra nước ngoài.
Định hướng quản lý đối với các loại đối tượng này là xây dựng cơ chế thí điểm cho phép xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa trong trường hợp là thuốc lá còn chất lượng nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thu mua, phân phối trên thị trường, tránh lãng phí của cải xã hội, tăng nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động thí điểm vẫn yêu cầu quản lý chặt chẽ, không cho phép thẩm lậu lại thị trường Việt Nam trong trường hợp đã được xuất khẩu ra nước ngoài và phải đảm bảo phù hợp với các yêu cầu quản lý trong nước trong trường hợp trúng đấu giá được phép tiêu thụ nội địa.
Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nêu trên, khi xây dựng nội dung dự thảo đối với đối tượng là thuốc lá ngoại nhập lậu cho phép tiêu thụ trong nước, Ban soạn thảo đã đưa ra các tiêu chí quản lý siết chặt nhằm đảm bảo việc quản lý nhóm mặt hàng này tương đương như thuốc lá sản xuất nội địa hoặc thuốc lá nhập khẩu chính ngạch, tránh phân biệt đối xử về chính sách đối với hai ngành sản xuất thuốc lá trong nước và các doanh nghiệp nhập khẩu thuốc lá thông thường dẫn tới những phát sinh không đáng có gây ảnh hưởng sâu rộng tới các mặt kinh tế, xã hội, cạnh tranh không bình đẳng, môi trường, sức khỏe người tiêu dùng trong nước. Cụ thể, một số các tiêu chí Ban soạn thảo đã đặt ra bao gồm: 
“Yêu cầu đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu trước khi chuyển tiêu thụ nội địa:
a. Phải được dán tem ký hiệu đấu giá trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường theo quy định của Bộ Tài chính.
b. Phải ghi nhãn hàng hóa, ghi nhãn sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam và in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định của Bộ Y tế.
c. Phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về công bố hợp chuẩn, hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn và hàm lượng chất độc hại trong thuốc lá như đối với sản phẩm thuốc lá điếu được sản xuất trong nước”.
Dự kiến giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương:
“b. Hướng dẫn việc công bố hợp chuẩn, hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn và hàm lượng chất độc hại đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu trúng đấu giá để tiêu thụ nội địa.
c. Hướng dẫn việc ghi nhãn hàng hóa, ghi nhãn sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam và in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định”.
	Giao Bộ Tài chính:
	“a. Hướng dẫn xác định giá khởi điểm của thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu tham gia đấu giá để xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa theo đề nghị của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và giá bán thuốc lá ra thị trường trong nước.
	b. Hướng dẫn việc dán tem ký hiệu đấu giá trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường”.
	1.2. Vướng mắc phát sinh:
	Tuy nhiên, theo nhận định của các thành viên sau cuộc họp Hội đồng thẩm định nội dung dự thảo Quyết định thì: để thực hiện việc cho phép tiêu thụ nội địa có tính khả thi thì một loạt các Bộ, ngành sẽ phải xây dựng và ban hành những tiêu chuẩn kỹ thuật mới để mặt hàng thuốc lá ngoại nhập lậu có thể đáp ứng các yêu cầu trong nước là không phù hợp với thực tế và có khả năng gây ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực như sản xuất kinh doanh trong nước, môi trường, sức khỏe người tiêu dùng. Vì trên thực tế việc quản lý mặt hàng thuốc lá hiện nay dựa trên căn cứ pháp lý là Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013, Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ. Tuy nhiên cơ chế quản lý tại các văn bản này chỉ xây dựng để áp dụng với đối tượng là thuốc lá nhập khẩu chính ngạch và thuốc lá sản xuất trong nước mà không có quy định riêng cho loại thuốc lá nhập lậu được hợp thức hóa đưa vào tiêu thụ trong thị trường nội địa. Như vậy, nếu vận dụng tiêu chí quản lý của thuốc lá nhập khẩu chính ngạch và thuốc lá sản xuất trong nước để quy định cho đối tượng thuốc lá nhập lậu sẽ dẫn tới những vướng mắc phát sinh, cụ thể như sau:
a. Đối với yều cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia của thuốc lá: Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu ban hành kèm theo Thông tư 23/2015/TT-BYT, các loại thuốc lá nhập lậu phổ biến vào Việt Nam hiện nay đều không phù hợp với Quy chuẩn. Cụ thể, Quy chuẩn chỉ cho phép hàm lượng tối đa Tar trong khói 01 điếu thuốc lá là 16,0 mg và hàm lượng tối đa Nicotin trong khói 01 điếu thuốc lá là: 1,4 mg. Tuy nhiên hàm lượng này đối với thuốc lá Jet và Hero (là hai loại thuốc lá chiếm tới 80-90% tổng lượng thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam) lên tới Tar: 19,6 mg/điếu (vượt ngưỡng 12,2%); Nicotine: 2,09 mg/điếu (vượt ngưỡng 49,2%) đối với thuốc lá Jet và Tar: 18,9% mg/điếu (vượt ngưỡng 11,8%); Nicotine: 2,04 mg/điếu (vượt ngưỡng 49,2%) đối với thuốc lá Hero. Theo báo cáo đánh giá của Viện Kinh tế Kỹ thuật thuốc lá và Tổng công ty thuốc lá Việt Nam tại công văn số 56/BC-BCT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21/8/2012 thì: “thuốc lá nhãn hiệu JET và HERO nhập lậu có hàm lượng chất độc hại cao hơn mức thông thường, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng”
Như vậy, nếu dẫn chiếu Thông tư 23/2015/TT-BYT vào dự thảo Quyết định để kiểm soát tiêu chuẩn kỹ thuật thì 80-90% thuốc lá nhập lậu sẽ không thể đáp ứng yêu cầu chuyển tiêu thụ nội địa. Trường hợp phải xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật mới chỉ để tạo điều kiện cho một dòng sản phẩm nhập lậu đưa vào thị trường tiêu thụ sẽ mất thêm thời gian để nghiên cứu, ban hành và không phù hợp với quy định pháp luật trong nước, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng trong nước cũng như sản xuất của ngành công nghiệp thuốc lá đang được giới hạn mức sản xuất hàng năm.
b. Đối với yêu cầu về quy định dán nhãn và in cảnh báo sức khỏe: việc quy định dán nhãn và in cảnh báo sức khỏe đối với thuốc lá lậu là nhằm yêu cầu quản lý tương đương như thuốc lá nhập khẩu thông thuờng hoặc thuốc sản xuất trong nước, đồng thời đảm bảo việc đưa ra cảnh báo về sức khỏe cho người tiêu dùng. 
Hiện tại theo quy định Dán nhãn: hàng tịch thu xung công quỹ sử dụng một loại nhãn riêng tuy nhiên chưa có quy định hướng dẫn trường hợp này. Ngoài ra sẽ phát sinh thủ tục phải dán nhãn cho từng bao, chi phí cao, không khả thi khi thực hiện. Trường hợp vận dụng quy định về nhãn và in cảnh báo sức khỏe theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2013/TTLT-BYT-BCT ngày 8/2/2013 thì yêu cầu về ghi nhãn trên bao bì thuốc lá phải thể hiện các tiêu chí: tên hàng hóa; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; xuất xứ hàng hóa; định lượng hàng hóa; cảnh báo sức khỏe; dán tem hoặc in mã số, mã vạch; ngày sản xuất, ngày hết hạn sử dụng. Như vậy, phần lớn các nội dung trên thuốc lá nhập lậu không đáp ứng được. Ngoài ra, nếu vẫn yêu cầu việc dán nhãn, in cảnh báo sức khỏe thì phải thực hiện việc bóc bao bì bọc ngoài từng bao thuốc, dán cảnh báo (không thể thực hiện in cảnh báo như trong quá trình sản xuất) trên từng bao, sau đó đóng gói lại vào từng tút thuốc. Điều này không có tính khả thi để thực hiện. Trường hợp không dẫn chiếu quy định của Thông tư số 05/2013/TTLT-BYT-BCT vào dự thảo quyết định thì sẽ phát sinh việc xây dựng các tiêu chí riêng cho loại sản phẩm này. Bộ tiêu chí mới này sẽ không thể chặt chẽ như quy định áp dụng cho thuốc nhập khẩu chính ngạch và sản xuất trong nước. Dẫn tới việc phân biệt đối xử trong chính sách quản lý, gây ảnh hưởng tới sản xuất trong nước và ngành thuốc lá nhập khẩu. 
c. Đối với yêu cầu về quy định dán tem ký hiệu đấu giá: Việc yêu cầu phải dán tem ký hiệu đấu giá trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường là để phân biệt với thuốc lá nhập khẩu chính ngạch được dán tem nhập khẩu và thuốc lá sản xuất trong nước được dán tem sản xuất theo quy định của Bộ Tài chính. Đối với hai loại tem này thì thuốc lá nhập lậu đều không đáp ứng điều kiện để có thể dán tem nhập khẩu hay tem sản xuất, do vậy cần một loại tem mới để xác định nguồn gốc loại thuốc này trên thị trường nhằm phân biệt với hai loại trên và phân biệt với thuốc lá lậu trôi nổi  (thuốc lá lậu không được dán tem sẽ bị lực lượng thị trường bắt giữ và tịch thu, xử phạt theo quy định).
Tuy nhiên, quy định về việc dán tem đấu giá là rất khó khăn về mặt kỹ thuật khi thực hiện.
Thứ nhất, thuốc lá lậu sau khi trúng đấu giá phải đáp ứng đủ điều kiện tiêu thụ nội địa như nồng độ, hàm lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia của thuốc lá, dán cảnh báo sức khỏe như đã nêu ở trên thì mới tới bước dán tem đấu giá. Tuy nhiên, theo phân tích về yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật và dán cảnh báo sức khỏe thì việc này khó có tính khả thi. Như vậy, điều kiện để tiêu thụ nội địa đã là một rào cản thì khi quy định cứng việc ban hành một loại tem mới chỉ để phục vụ loại mặt hàng khó có khả năng vào tiêu thụ nội địa là không phù hợp thực tế.
Thứ hai, đối với hai loại tem nhập khẩu và tem sản xuất thì đều phải dán từ nơi sản xuất tại nước ngoài hoặc dán tại cơ sở sản xuất nội địa để kiểm soát chặt nguồn gốc thuốc lá và tem thuốc lá được dán vào mặt phía trong của bao thuốc trong dây chuyền sản xuất để quản lý rất chặt đối tượng này. Nếu trường hợp phát sinh loại tem mới thì sẽ chưa có quy trình quy định trình tự, mẫu tem, cơ chế vận hành, đơn vị thực hiện, phát sinh chi phí nghiên cứu và thời gian để ban hành ra mẫu tem mới (thông thường có loại tem từ khi nghiên cứu ban hành đến khi ra mẫu áp dụng được trong thực tế mất 10 năm) trong khi thời gian thực hiện thí điểm chỉ kéo dài 1-2năm. 
Thứ ba, đối với hai loại tem trên được dán tại nơi sản xuất trong quy trình sản xuất và thực hiện công nghiệp. Đối với trường hợp bắt giữ thuốc lá lậu sẽ bắt theo từng lô hàng, tút thuốc, bao thuốc thành phẩm. Như vậy, đơn vị nào sẽ có khả năng thực hiện được việc bóc ra từng bao thuốc và dán tem cho từng bao thuốc nhập lậu?. Điều này không có tính khả thi để thực hiện. 
Như vậy, việc dán tem đấu giá để phân biệt thuốc lá nhập lậu đã bị tịch thu để đấu giá (là tài sản của Nhà nước) và thuốc lá nhập lậu là khó có thể thực hiện dẫn tới việc sẽ tạo kẽ hở pháp luật để đối tượng buôn lậu lợi dụng, hợp pháp hóa việc đưa thuốc lá nhập lậu vào tiêu thụ nội địa.
2. Đề xuất phương án:
Từ những phân tích trên đây, Bộ Tài chính và các thành viên cuộc họp đều thống nhất quan điểm: trường hợp áp dụng thí điểm đấu giá cho phép thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu được phép tiêu thụ nội địa sẽ vướng rất nhiều quy định pháp luật trong nước, đồng thời phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực gây ảnh hưởng sâu rộng đến các mặt kinh tế, xã hội, cạnh tranh không bình đẳng với nền sản xuât trong nước, tác động tới môi trường, sức khỏe người dân…
Do vậy, để thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3825/VPCP-V.I ngày 18/4/2017, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án:
Xây dựng dự thảo Quyết định theo hướng quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài (không áp dụng thí điểm cho phép tiêu thụ nội địa). Bộ Tài chính xin trình kèm dự thảo Quyết định mới và bản thuyết minh chi tiết của dự thảo. Việc xây dựng dự thảo Quyết định mới tham khảo Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21/8/2012 quy định thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu và Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 quy định về việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu. Theo đó, trong thời gian áp dụng thí điểm, Quyết định số 2371/QĐ-TTg sẽ tạm ngưng hiệu lực, cơ chế quản lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu thực hiện theo quy định của Quyết định thí điểm.
II. NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 
	1. Về tên gọi: Tên gọi dự thảo Quyết định là Quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.
	Liên quan đến nội dung này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
	1.1. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3825/VPCP-V.I thì yêu cầu “Đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng, thực hiện thí điểm theo hướng bán đấu giá để tiêu thụ nội địa hoặc tái xuất”.
	Tuy nhiên, đây là thuốc lá nhập lậu bị tịch thu, không phải mặt hàng đã thực hiện thủ tục tạm nhập để tái xuất. Khi khai báo hải quan điện tử trên hệ thống thì không thể mở tờ khai hải quan tái xuất (do không có tờ khai tạm nhập tương ứng để thanh khoản). Do vậy sử dụng khái niệm xuất khẩu sẽ phù hợp hơn và việc thực hiện thủ tục hải quan sẽ theo dõi trên hệ thống bằng thủ tục xuất khẩu. Mặt khác, theo quy định tại Nghị định 67/2013/NĐ-CP cũng hướng dẫn cụ thể điều kiện của thương nhân được phép xuất khẩu thuốc lá nhằm mục đích thương mại.
	Do vậy, Bộ Tài chính đề xuất chuyển toàn bộ khái niệm “tái xuất” theo chỉ đạo tại công văn số 3825/VPCP-V.I thành khái niệm “xuất khẩu” để phù hợp thực tế và quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời chỉ cho phép xuất khẩu ra nước ngoài, loại trừ trường hợp lợi dụng xuất khẩu vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu phi thuế quan để thẩm lậu vào thị trường nội địa.
	1.2. Theo chỉ đạo tại công văn số 3825/VPCP-V.I thì “- Đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu nếu phát hiện là thuốc giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng thì thực hiện việc tiêu hủy theo quy định hiện hành.” Do vậy, ban soạn thảo dự thảo nội dung quyết định quy định chính sách xử lý đối với cả hai trường hợp là tiêu hủy và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.
	2. Về bố cục của dự thảo Quyết định
	Dự thảo Quyết định gồm 7 điều:
	Điều 1: Phạm vi điều chỉnh.
	Điều 2: Đối tượng áp dụng.
	Điều 3: Nguyên tắc thực hiện.
	Điều 4: Điều kiện tham gia đấu giá.
	Điều 5: Trách nhiệm của Doanh nghiệp trúng đấu giá
	Điều 6: Tổ chức thực hiện.
	Điều 7: Hiệu lực thi hành.
	3. Về nội dung của dự thảo Quyết định:
	3.1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	“Quyết định này quy định: 
1. Việc tiêu hủy đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng. 
2. Thí điểm bán đấu giá để xuất khẩu ra nước ngoài đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng.”
	Căn cứ theo ý kiến chỉ đạo tại công văn số 3825/VPCP-V.I thì yêu cầu hai cơ chế quản lý riêng biệt đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc giả hoặc không đảm bảo chất lượng và thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng. Theo đó:
	“- Đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu nếu phát hiện là thuốc giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng thì thực hiện việc tiêu hủy theo quy định hiện hành.
	- Đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng, thực hiện thí điểm theo hướng bán đấu giá để tiêu thụ nội địa hoặc tái xuất; thời hạn thí điểm là 1 năm, sau đó sẽ đánh giá từng năm để gia hạn việc thí điểm”.
	Theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 sửa đổi khoản 1 Điều 32 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ thì: “Thuốc lá giả, thuốc lá nhập lậu đều bị tịch thu để tiêu hủy, trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.
	Đối với “thuốc lá nhập lậu bị tịch thu” hiện nay thực hiện theo Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, thuốc lá nhập lậu bị tịch thu phải thực hiện tiêu hủy (bao gồm cả thuốc còn chất lượng và không đảm bảo chất lượng và thuốc lá giả). 
	Tuy nhiên, căn cứ phân tích tại mục I nêu trên thì việc xây dựng dự thảo Quyết định mới vòng này sẽ tham khảo Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21/8/2012 quy định thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu và Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 quy định về việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu. Theo đó, trong thời gian áp dụng thí điểm, Quyết định số 2371/QĐ-TTg sẽ tạm ngưng hiệu lực, cơ chế quản lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu thực hiện theo quy định của Quyết định thí điểm
	3.2. Điều 2. Đối tượng áp dụng
	“1. Các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá để xuất khẩu theo quy định tại Điều 4 Quyết định này.
2. Các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc quản lý hoạt động tiêu hủy và thí điểm đấu giá thuốc lá”.
Bao gồm các doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh thuốc lá, đáp ứng các điều kiện để tham gia đấu giá như phải có một trong các loại giấy phép: giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, giấy phép phân phối hoặc bán buôn sản phẩm thuốc lá; phải đáp ứng điều kiện về người tham gia đấu giá tài sản theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản.
Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền bao gồm: Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan quản lý chuyên ngành, UBND các tỉnh, thành phố; các lực lượng chuyên ngành tại địa phương như: quản lý thị trường, công an, bộ đội biên phòng, hải quan…
3.3. Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
“1. Việc xác định thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá đảm bảo chất lượng hay không đảm bảo chất lượng do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu thực hiện.
2. Thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng bị xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
3. Cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
4. Thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng được thực hiện bán đấu giá để xuất khẩu ra nước ngoài:
a) Việc xuất khẩu thuốc lá nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng phải thực hiện qua các cửa khẩu cảng biển, cảng hàng không quốc tế; không được xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới đất liền, đường sông, đường thủy nội địa, đường sắt quốc tế, và không xuất khẩu sang các nước có chung đường biên giới. Trường hợp quá cảnh qua các nước có chung đường biên giới thực hiện theo Hiệp định quá cảnh hàng hóa đã ký với các nước.
b) Việc đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng thực hiện theo quy định về pháp luật đấu giá tài sản.
c) Thủ tục xuất khẩu thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng sau khi trúng đấu giá thực hiện theo quy định về pháp luật hải quan.
5. Số tiền thu được từ việc bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng được nộp vào tài khoản tạm giữ mở tại kho bạc Nhà nước và được sử dụng để phục vụ công tác giám sát, quản lý, chống buôn lậu thuốc lá.”
Điều này đưa ra nguyên tắc thực hiện riêng biệt đối với hai loại đối tượng là: (i) thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng buộc phải tiêu hủy; (ii) thuốc lá nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng thì cho phép đấu giá để xuất khẩu.
Việc xác định thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá đảm bảo chất lượng hay không đảm bảo chất lượng sẽ thực hiện trước khi tham gia đấu giá để phân loại thuốc lá áp dụng tiêu hủy đối với trường hợp là thuốc giả thuốc không đảm bảo chất lượng và cho phép đấu giá xuất khẩu nếu là mặt hàng còn chất lượng. Việc xác định chất lượng do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu thực hiện theo quy định hiện hành tại Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và việc quản lý, xử lý đối với tài sản sau khi được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính tại Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 3/2/2015, Thông tư số 306/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016. 
Việc xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện về cửa khẩu, chỉ cho phép xuất khẩu qua cửa khẩu chính, cửa khẩu quốc tế (cảng biển, cảng hàng không); không cho phép xuất khẩu qua biên giới đất liền (gồm các loại cửa khẩu đường bộ, đường sông, đường thủy nội địa, đường sắt quốc tế và không xuất khẩu sang các nước có chung đường biên giới). Trường hợp quá cảnh qua các nước có chung đường biên giới thực hiện theo Hiệp định quá cảnh hàng hóa đã ký với các nước. Nội dung này được tiếp thu trên cơ sở ý kiến tham gia của Bộ Công Thương và tương tự như phần quy định đã thể hiện tại Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21/8/2012 quy định thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu.
Việc đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu yêu cầu thực hiện theo quy định về pháp luật đấu giá tài sản. Vì sau khi bị bắt giữ, tịch thu thì thuốc lá nhập lậu đã thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, là tài sản của Nhà nước nên khi thực hiện đấu giá sẽ là đối tượng điều chỉnh của pháp luật đấu giá tài sản công.
Thủ tục xuất khẩu sau khi trúng đấu giá thực hiện theo quy định về pháp luật hải quan, hiện tại gồm các văn bản: Luật Hải quan 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Số tiền thu được từ việc bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng được nộp vào tài khoản tạm giữ mở tại kho bạc Nhà nước và được sử dụng để phục vụ công tác giám sát, quản lý, chống buôn lậu thuốc lá. Nội dung này sẽ được Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể tại Thông tư mới ban hành sau khi Quyết định của Thủ tướng có hiệu lực.
	3.4. Điều 4. Điều kiện tham gia đấu giá
	“1. Doanh nghiệp tham gia đấu giá để xuất khẩu phải có một trong các loại Giấy phép: Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá theo quy định. 
	2. Doanh nghiệp tham gia đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu phải đáp ứng các điều kiện về người tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.”
Các loại Giấy phép nêu trên hiện nay đang được quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, doanh nghiệp tham gia đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu phải đáp ứng các điều kiện về người tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Theo quy định hiện hành là Luật Đấu giá tài sản 2016, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ.
3.5. Điều 5. Trách nhiệm của Doanh nghiệp trúng đấu giá
“1. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày trúng đấu giá, doanh nghiệp trúng đấu giá phải làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu lô hàng xuất khẩu đó thẩm lậu vào Việt Nam. Quá thời hạn nêu trên, nếu chưa làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm thực hiện tiêu hủy dưới sự giám sát của cơ quan ra quyết định tịch thu và các cơ quan chức năng khác (nếu có) theo quy định của pháp luật. 
2. Khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu, ngoài bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật hải quan, doanh nghiệp trúng đấu giá phải nộp một (01) bản sao Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá cho cơ quan hải quan.”
Điều này ràng buộc trách nhiệm của Doanh nghiệp trúng đấu giá, sau khi hoàn tất thủ tục đấu giá phải thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong vòng 60 ngày. Quá thời hạn này thì doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm tiêu hủy hàng hóa dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền (gồm cơ quan ra quyết định tịch thu và các lực lượng chuyên ngành tại địa phương).
Khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu, ngoài bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật hải quan, doanh nghiệp trúng đấu giá phải nộp một (01) bản sao Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá cho cơ quan hải quan để chứng minh việc trúng đấu giá và tài sản lúc này đã chuyển giao quyền sở hữu cho doanh nghiệp trúng đấu giá.
3.6. Điều 6. Tổ chức thực hiện.
“1. Giao Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389):
a) Chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, theo dõi việc thực hiện thí điểm đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu để xuất khẩu. 
b) Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định này khi kết thúc thời gian thí điểm.
2. Giao Bộ Tài chính:
Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để xuất khẩu nhằm phục vụ công tác giám sát, quản lý, chống buôn lậu thuốc lá.
3. Giao Bộ Công Thương , Bộ Công an, Bộ Quốc phòng:
Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường, lực lượng Công an, lực lượng Bộ đội Biên phòng thông báo cho cơ quan hải quan địa phương trường hợp trúng đấu giá thuốc lá nhập lậu bị tịch thu để theo dõi, làm thủ tục hải quan và giám sát việc xuất khẩu. 
4. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:
a) Chỉ đạo các lực lượng chuyên ngành ở địa phương giám sát, quản lý, thống kê số liệu, lưu giữ, bảo quản các lô hàng thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu từ khi bắt giữ đến khi hoàn tất thủ tục đấu giá. 
b) Chỉ đạo các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở địa phương tổ chức thực hiện việc tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu theo quy định của pháp luật. 
c) Tổ chức kiểm tra, theo dõi việc đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để xuất khẩu theo quy định tại Quyết định này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Bộ liên quan về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
5. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì các Bộ, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ để hướng dẫn thực hiện thống nhất.”
3.6. Điều 7. Hiệu lực thi hành
“1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …./…./ 2017 và có thời hạn hiệu lực trong vòng hai (02) năm kể từ ngày ký.
2. Trong thời gian Quyết định này có hiệu lực, việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu thực hiện theo quy định tại Quyết định này. Hết thời hạn hiệu lực quy định tại khoản 1 Điều này nếu chưa có Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện tiêu hủy toàn bộ thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu theo quy định tại Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này”./.
Tiếp thu ý kiến của đại diện Bộ Công an sau cuộc họp thẩm định ngày 23/10/2017 tại Bộ Tư pháp, vì lý do quá trình từ khi bắt giữ, tịch thu, phân loại chất lượng, tổ chức đấu giá, giám sát quá trình xuất khẩu…sẽ rất mất thời gian triển khai. Nếu giữ như dự thảo Quyết định cũ chỉ cho áp dụng thí điểm trong một (01) năm thì khó có thể hoàn thành quy trình và tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả thí điểm. Do vậy, Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến đề xuất của Bộ Công an là kéo dài thời hạn Quyết định ít nhất từ hai (02) năm trở lên.
Trong quá trình Quyết định này có hiệu lực sẽ tạm ngưng Quyết định số 2371/QĐ-TTg. Lúc này việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu thực hiện theo quy định tại Quyết định thí điểm. Hết thời hạn hiệu lực hai (02) năm, nếu chưa có Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện tiêu hủy toàn bộ thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu theo quy định tại Quyết định số 2371/QĐ-TTg. 
	III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO:
Trong quá trình soạn thảo dự thảo Quyết định, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.
Ngày 12/5/2017, Bộ Tài chính đã có công văn lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Chính phủ; một số UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; và Hiệp hội thuốc lá Việt Nam về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành quy định tiêu hủy và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu. 
Ngày 3/7/2017, Bộ Tài chính đã đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính theo quy định tại điểm d Điều 97 Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 2015. Sau 60 ngày kể từ ngày đăng công báo, cơ quan chủ trì soạn thảo không nhận được ý kiến phản hồi nào của tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan.
	Cơ quan chủ trì soạn thảo đã nhận được ý kiến tham gia của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của các Bộ gồm: Bộ Công Thương, Quốc Phòng, Ngoại giao, Công an, Tư pháp; ý kiến từ các UBND gồm: UBND Tp. Hà Nội, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Quảng Trị; An Giang, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc lá trong nước và ý kiến tham gia của đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương tại phiên họp Quốc hội khóa XIV.
	Các ý kiến đóng góp đã được đơn vị soạn thảo nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trong dự thảo Quyết định.
	Ngày 23 tháng 10 năm 2017, dự thảo Quyết định đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp đưa ra xem xét, đánh giá theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Ngày …..tháng….năm 2017, Bộ Tư pháp đã có báo cáo thẩm định đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu hủy và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.
	Trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định, cơ quan chủ trì soạn thảo đã hoàn thiện dự thảo Quyết định, Tờ trình và các hồ sơ liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành.
	Bộ Tài chính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ./. 
	(Trình kèm dự thảo:
	-  Quyết định Quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài;
	- Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Quyết định;
	- Bảng ngang tổng hợp ý kiến tham gia của các thành viên và ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định dự thảo Quyết định ngày 23/10/2017).

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: TP, CT, CA, QP, Y tế, Ngoại giao (để p/h); 
- Lưu: VT, TCHQ – Thùy Anh (06b).
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     Đinh Tiến Dũng
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